
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số:  20/2021/KDTM-ST  

Ngày: 28 - 5 - 2021 

V/v:  r n     p   p   n  t n   n  

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N uyễn  rọn   iến 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà N uyễn   ị Năm 

2. Bà N uyễn Thanh Vân 

- Thư ký phiên tòa: Bà N uyễn   ị   ùy Dun  –   ư ký  ủ   ò  án 

nhân dân Quận 8,   àn  p ố H  C   Min . 

-   i  i n  i n ki m s t nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gi  phi n t  : Ôn  P  n Xuân Hiền –  i m sát vi n  

Ngày 28 tháng 5 năm 2021 tại tr  sở  ò  án n ân  ân Quận 8,   àn  p ố 

H  C   Min  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i v  án  ân sự t   lý số: 07/2020/TLST-

KDTM ngày 19 tháng 5 năm 2020, về tr n     p “H p   n  t n   n ” t eo 

Quyết  ịn   ư  v  án r  xét xử số: 78/2021/QĐXX-KDTM ngày 06 tháng 4 

năm 2021 và Quyết  ịn   oãn p i n tò  số: 63/2021/QĐS -KDTM ngày 06 

tháng 5 năm 2021,  iữ   á   ươn  sự: 

1. Nguyên đơn: N ân  àn    ươn  mại  ổ p ần  P 

 r  sở   ính:  ò  n à  PB nk, số 57 p ố  , p ườn   , quận H,   àn  

p ố Hà Nội. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ôn  Đỗ Min  P; C ứ    n : 

C ủ tị   Hội   n  quản trị là n ười  ại  iện t eo p áp luật  ủ  n uy n  ơn  

Ông N uyễn Văn  , và ông N uyễn Văn H; Đị    ỉ:  Lầu 7,  òa nhà TPBank-

DoJi, số 214  ườn  L, P ườn  H, quận G, Thàn  p ố H  C í Minh n ười  ại 

 iện t eo ủy quyền  ủ  n uy n  ơn (t eo Gi y uỷ quyền t  m  i  tố t n  và t i 

hành án số 12/2020/GUQ-TPB.LC ngày 07/01/2020). 

2. Bị đơn: Côn  ty  NHH M y mặ   .                                                                                          

Đị    ỉ tr  sở   ính  ũ: Số 65-67  ườn  L, P ườn  B, Quận A,   àn  

p ố H  C   Min  

Đị    ỉ tr  sở   ính mới: 2803/12/77  ườn  H, P ườn  B, Quận A, 

  àn  p ố H  C   Min . 
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Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà N uyễn   ị  iều D; C ứ    n : 

Giám  ố ; Đị    ỉ: Số 446/6  ườn  H, P ườn  C, Quận A,   àn  p ố H  C   

Minh là n ười  ại  iện t eo p áp luật  ủ  bị  ơn  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông  ạ Văn H; Đị    ỉ: Số 

446/6  ườn  H, P ườn  C, Quận A,   àn  p ố H  C   Min . 

(Các đương sự vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  ơn k ởi kiện  ùn   á  tài liệu,   ứn   ứ tron     sơ, n ười  ại 

 iện t eo ủy quyền   o n uy n  ơn trìn  bày: 

Ngày 20/02/2019 Côn  ty  NHH M y mặ     ã ký H p   n    p t n 

  n   ạn mứ  số 113/2019/HD D/  B MN3/01 với N ân  àn    ươn  mại  ổ 

p ần  P  Căn  ứ vào H p   n  t n   n  n u tr n N ân  àn    ươn  mại  ổ 

p ần  P  ã  iải n ân   o Côn  ty  NHH M y mặ    t eo   ế ướ   iải n ân 

và n ận n  số 113/2019/GNN/  B MN3/01 n ày 28/02/2019 với nội  un : Số 

tiền  iải n ân 489 000 000   n ; M        v y:    n  toán tiền lươn  t án  

02/2019; T ời  ạn v y 06 t án  (từ n ày 01/3/2019  ến n ày 28/8/2019); lãi 

su t v y áp   n  từ n ày 28/02/2019  ến n ày 28/5/2019 là 14,7%/năm  Lãi 

su t áp   n    o t ời  i n tiếp t eo  ến n ày 28/8/2019  ư    iều   ỉn  03 

t án  một lần  

Cùng ngày 20/02/2019 bà N uyễn   ị  iều D và ông  ạ Văn H ký cam 

kết trả n  t  y    eo  ó ôn  bà   m kết tron  trườn    p Công ty TNHH May 

mặ    k ôn  t  n  toán  ư   n   ố  và/ oặ  n  lãi t eo H p   n    p t n   n  

 ạn mứ  số 113/2019/HD D/  B MN3/01 với b t kỳ lý  o  ì, bà D và ông H  

sẽ   ịu trá   n iệm t  y Côn  ty  NHH M y mặ    trả  ầy  ủ n   ố  và/ oặ  

n  lãi t eo H p   n  n u tr n t eo y u  ầu  ủ  N ân  àn   

 ừ k i  ư   N ân hàn   iải n ân cho  ến n y Côn  ty  NHH M y mặ  

K mới   ỉ trả  ư   198 885 504   n  (tron   ó  ó 163 239 412   n  là tiền vốn 

và 35.464.092   n  tiền lãi)    n   ến n ày 28/5/2021 Côn  ty  NHH M y mặ  

K  òn n  N ân  àn    ươn  mại  ổ p ần  P tổn  số tiền là: 457 763 985   n  

(tron   ó  ó 325 760 588   n  tiền n  vốn,  ó 132.003.397   n  tiền lãi quá 

 ạn).  

 ron  t ời  i n qu , N ân  àn    ươn  mại  ổ p ần  P  ã n iều lần  ọi 

 iện  ôn  ố , trự  tiếp xuốn  làm việ  với Côn  ty  NHH M y mặ   , bà 

N uyễn   ị  iều D, ông  ạ Văn H yêu  ầu t ự   iện n  ĩ  v   ã   m kết 

n ưn  Côn  ty  NHH M y mặ    khôn  t ự   iện n  ĩ  v  trả n    o N ân 

hàng.  

Do bị  ơn vi p ạm n  ĩ  v  t  n  toán nên N ân  àn    ươn  mại  ổ 

p ần  P k ởi kiện yêu  ầu Côn  ty  NHH M y mặ    có trá   n iệm t  n  

toán n  y một lần tổn  số tiền n  vốn và lãi tính  ến n ày 28/5/2021 là 

457 763 985   n  (bốn trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi b  n àn, 
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   n trăm tám mươi lăm   n )   ron   ó:  iền n  vốn  ố  là 325 760 588   n ; 

lãi quá  ạn là  132.003.397   n  và tiền n  lãi phát sin  k  từ n ày 29/5/2021 

cho  ến k i t  n  toán  ết toàn bộ số tiền n  t eo lãi su t t ỏ  t uận tại H p 

  n    p t n   n   ạn mứ  số 113/2019/HD D/  B MN3/01 ngày 20/02/2019 

và   ế ướ   iải n ân và n ận n  số 113/2019/GNN/  B MN3/01 n ày 

28/02/2019. 

N ân  àn    ỉ y u  ầu Côn  ty  NHH M y mặ    có trá   n iệm trả n  

mà không yêu  ầu  i k ác liên  ới  ùn  bị  ơn trả n  n n k ôn  y u  ầu  ò  án 

triệu tập t  m n ười t  m  i  tố t n . 

Bị  ơn Công ty TNHH M y mặ    và bà N uyễn   ị  iều D là n ười  ại 

 iện t eo p áp luật  ủ  bị  ơn; N ười  ó quyền l i, n  ĩ  v  li n qu n là ôn   ạ 

Văn H  ã  ư   Tòa án triệu tập n ưn  vẫn vắn  mặt n n  ò  án k ôn  t u t ập 

 ư   lời k  i, k ôn  tiến  àn   ò   iải  ư  .   

 ại p i n tò ,  ại  iện Viện ki m sát nhân dân Quận 8,   àn  p ố H  C   

Minh p át bi u ý kiến: Quá trìn   iải quyết v  án từ k i t   lý  ến xét xử  ò  

án  ã    p  àn   ún   á  qui  ịn   ủ  p áp luật về tố t n   ân sự, về t ời  ạn 

  uẩn bị xét xử   ư   ảm bảo t eo quy  ịn   ủ  p áp luật; n uy n  ơn    p 

 àn   ún  p áp luật; bị  ơn k ôn  t ự   iện  ún   á  quy  ịn   ủ  p áp luật  

Đề n  ị Hội   n  xét xử    p n ận toàn bộ y u  ầu k ởi kiện  ủ  Ngân hàng 

  ươn  mại  ổ p ần  P.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i n  i n  ứu  á  tài liệu  ó tron     sơ v  án  ư   t ẩm tr  tại 

phiên tòa, lời p át bi u ý kiến  ủ   ại  iện Viện ki m sát, Hội   n  xét xử n ận 

 ịn : 

[1] Về tố t n : 

Căn  ứ văn bản số 634/Đ  D-T6 ngày 04/02/2021 thì Công ty TNHH 

M y mặ     ó tr  sở    n  tại  ị    ỉ số 65-67  ườn  L, P ườn  B, Quận A, 

  àn  p ố H  C   Min  nhưn   ăn  ký t  y  ổi lần 3 n ày 03/7/2020   uy n 

tr  sở  ến 2803/12/77  ườn  H, P ườn  B, Quận A,   àn  p ố H  C   Min . 

Đến n y, Côn  ty   ư   ăn  ký  iải t     uy n i n,  ăn  ứ vào kết quả xá  

min  n ày 15/12/2020  ủ  Côn   n P ườn  7, Quận 8,   àn  p ố H  C   Min  

t ì  ị    ỉ 2803/12/77  ườn  H, P ườn  B, Quận A,   àn  p ố H  C   Min  

k ôn   ó tr n  ị  bàn P ườn  7, Quận 8,   àn  p ố H  C   Min   Do  ó,  ò  

án tiến  àn  ni m yết t eo quy  ịn    o bị  ơn tại  ị    ỉ tr  sở   ính  ũ số 65-

67  ườn  L, P ườn  B, Quận A,   àn  p ố H  C   Min   Đối với  ị    ỉ tr  sở 

   n  mới số 2803/12/77  ườn  H, P ườn  B, Quận A,   àn  p ố H  C   Min  

t ì tiến  àn  ni m yết tại  r  sở Ủy b n n ân  ân P ườn  B, Quận A,   àn  

p ố H  C   Min   Đ n  t ời, tiến  àn  t ủ t   t ôn  báo tr n p ươn  tiện 

t ôn  tin  ại   ún . 

Bị  ơn Côn  ty  NHH M y mặ    và bà N uyễn   ị  iều D là người  ại 

 iện t eo p áp luật  ủ  bị  ơn; N ười  ó quyền l i, n  ĩ  v  li n qu n là ôn   ạ 
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Văn H  ã  ư    ò  án  ã tốn   ạt và  ã tiến  àn  t ủ t   t ôn  báo tr n 

p ươn  tiện t ôn  tin  ại   ún  về t ời  i n t  m  i  p i n tò  xét xử n ưn  

vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý  o  N ười  ại  iện t eo ủy quyền  ủ  n uy n  ơn có 

 ơn xin vắn  mặt  Do  ó,  ăn  ứ vào Điều 227 và Điều 228  ủ  Bộ luật  ố t n  

dân sự,  òa án vẫn tiến  ành xét xử vắn  mặt  á   ươn  sự.  

Do n uy n  ơn   ỉ y u  ầu Côn  ty  NHH M y mặ    t ự   iện n  ĩ  

v  trả n    o N ân hàng mà không yêu  ầu  i k ác liên  ới  ùn  bị  ơn trả n . 

Đ n  t ời,  ò  án  ã  ư   triệu tập bị  ơn, n ười  ó quyền l i, n  ĩ  v  li n 

quan  ến  ò  n ưn  vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý n n Tòa án k ôn  xá   ịn  thêm 

n ười t  m  i  tố t n  nào khác.  

[2] Về qu n  ệ p áp luật tr n     p và t ẩm quyền  iải quyết v  án: 

Xét t  y,  ây là v  án tr n     p về   p   n  t n   n ,  o bị  ơn có tr  

sở    n  tại Quận 8,   àn  p ố H  C   Min  nên v  án t uộ  t ẩm quyền  iải 

quyết  ủ   ò  án n ân  ân Quận 8,   àn  p ố H  C   Min  t eo qui  ịn  tại 

  oản 1 Điều 30, Điều 35 và  i m     oản 1 Điều 39 Bộ luật  ố t n   ân sự  

[3]  Về  ác yêu  ầu  ủ   ươn  sự: 

N ận t  y, H p   n    p t n   n   ạn mứ  số 113/2019/HD D/  B 

MN3/01 ngày 20/02/2019  o   i b n xá  lập  oàn toàn tự n uyện, k ôn  vi 

p ạm  iều   m  ủ  luật, k ôn  trái  ạo  ứ  xã  ội  Hết t ời  ạn vay n ưn  

Côn  ty  NHH M y mặ     ã k ôn  t ự   iện  ún   á  n  ĩ  v   ã   m kết 

tron    p   n , k ôn  t ự   iện n  ĩ  v  trả tiền n  vốn và lãi, mặ   ù N ân 

hàng  ã n iều lần  ọi  iện  ôn  ố , trự  tiếp xuốn  làm việ  n ưn  bị  ơn 

khôn  t ự   iện n  ĩ  v  trả n    o N ân hàng   ại Bi n bản làm việ  n ày 

02/12/2019, bà D   m kết “ ón  t án  30 triệu k  từ  ôm n y vì Côn  ty làm ăn 

t u  lỗ” n ưn   ến n y vẫn k ôn  t  n  toán  Do  ó, N ân  àn    ươn  mại 

 ổ p ần  P y u  ầu bị  ơn p ải  ó trá   n iệm t  n  toán số tiền  òn n  vốn và 

lãi tính  ến n ày 28/5/2021 là 457 763 985   n  (bốn trăm năm mươi bảy triệu, 

bảy trăm sáu mươi b  n àn,    n trăm tám mươi lăm   n ) và tiền n  lãi phát 

sin  k  từ n ày 29/5/2021 cho  ến k i t  n  toán  ết toàn bộ số tiền n  t eo lãi 

su t t ỏ  t uận tại H p   n    p t n   n   ạn mứ  số 113/2019/HD D/  B 

MN3/01 n ày 20/02/2019 và   ế ướ   iải n ân và n ận n  số 

113/2019/GNN/TTB MN3/01 ngày 28/02/2019, N ân  àn    ỉ y u  ầu Công ty 

 NHH M y mặ     ó trá   n iệm trả n  là có  ăn  ứ  ần    p n ận theo quy 

 ịn  tại các Điều 116, Điều 117, Điều 118, Điều 119, Điều 463, Điều 465, Điều 

466, Điều 467  ủ  Bộ luật  ân sự; Điều 91 Luật  á  tổ   ứ  t n   n ; Điều 8 và 

Điều 13 N  ị quyết số 01/2019/NQ-HĐ P n ày 11/01/2019  ủ  Hội   n  t ẩm 

p án  ò  án n ân  ân tối   o  ướn   ẫn áp   n  một số quy  ịn   ủ  p áp luật 

về lãi, lãi su t, p ạt vi p ạm. 

[4]. Ý kiến p át bi u và  ề n  ị  ủ   ại  iện Viện ki m sát n ân  ân 

Quận 8,   àn  p ố H  C   Min  là p ù   p với n ận  ịn   ủ  Hội   n  xét xử 

n n  ó  ăn  ứ       p n ận. 

[5]  Về án phí: 
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Do y u  ầu  ủ  n uyên  ơn  ư      p n ận nên  ăn  ứ vào Điều 147 Bộ 

luật  ố t n  Dân sự; Luật p í và lệ p í; Điều 26 và Điều 27 N  ị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n   ườn  v  Quố   ội quy 

 ịn  về mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử   n  án phí và lệ p í Tòa 

án thì bị  ơn là Côn  ty  NHH M y mặ    p ải   ịu án phí dân sự sơ t ẩm  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào  á  Điều 116, Điều 117, Điều 118, Điều 119, Điều 463, Điều 

465, Điều 466, Điều 467  ủ  Bộ luật  ân sự. 

Căn  ứ Điều 91 Luật  á  tổ   ứ  t n   n ; 

Căn  ứ  á    oản 1 Điều 30, Điều 35,  i m     oản 1 Điều 39, Điều 

147,  i m e k oản 1 Điều 192, Điều 207, Điều 227, Điều 228, Điều 271 và Điều 

273  ủ  Bộ Luật tố t n   ân sự; 

Căn  ứ Luật p   và lệ p  ; 

Căn  ứ vào  á  Điều 26 và Điều 27 N  ị quyết 326/2016/UB VQH14 

ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n   ườn  v  Quố   ội quy  ịn  về mứ  t u, miễn, 

 iảm, t u, nộp, quản lý và sử   n  án p   và lệ p    ò  án. 

Căn  ứ Điều 8 và Điều 13 N  ị quyết số 01/2019/NQ-HĐ P n ày 

11/01/2019  ủ  Hội   n  t ẩm p án  ò  án n ân  ân tối   o  ướn   ẫn áp 

  n  một số quy  ịn   ủ  p áp luật về lãi, lãi su t, p ạt vi p ạm  

 uy n xử: 

1. C  p n ận toàn bộ y u  ầu k ởi kiện  ủ  N ân  àn    ươn  mại  ổ 

p ần  P. 

Buộ  Côn  ty  NHH M y mặ    có trá   n iệm t  n  toán n  y một lần 

cho N ân  àn    ươn  mại  ổ p ần  P tổn  số tiền n  vốn và lãi tính  ến n ày 

28/5/2021 là 457 763 985   n  (bốn trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm sáu 

mươi b  n àn,    n trăm tám mươi lăm   n ).  ron   ó:  iền n  vốn  ố  là 

325 760 588   n ; tiền lãi quá  ạn là 132 003 397   n  n  y s u k i bản án  ó 

 iệu lự  p áp luật   

   từ n ày tiếp t eo  ủ  n ày xét xử sơ t ẩm   o  ến k i t i  àn  án 

xon , b n p ải t i  àn  án  òn p ải   ịu k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn p ải t i 

 àn  án t eo mứ  lãi su t  á  b n t ỏ  t uận tron    p   n  t n   n  n ưn  

p ải p ù   p với quy  ịn   ủ  p áp luật. 

2   n p    ân sự sơ t ẩm: Côn  ty  NHH M y mặ    p ải   ịu số tiền là 

22.310.559   n  (  i mươi   i triệu, b  trăm mười n àn, năm trăm năm mươi 

chín   n )  

N ân  àn    ươn  mại  ổ p ần  P không p ải   ịu án p    ân sự sơ 

t ẩm;  oàn trả lại cho N ân  àn    ươn  mại  ổ p ần  P là 8.778.000   n  

(tám triệu, bảy trăm bảy mươi tám n àn   n ) tiền tạm ứn  án p    ân sự  ã nộp 
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t eo bi n l i t u số AA/2020/ 0043603 ngày 13/5/2021  ủ  C i       i  àn  án 

 ân sự Quận 8,   àn  p ố H  C   Min . 

  i  àn  tại  ơ qu n   i  àn  án  ân sự  ó t ẩm quyền  

3.    ời  ạn k án   áo  ối với bản án là 15 n ày, k  từ n ày tuy n án;  ối 

với  ươn  sự,  ại  iện  ơ qu n, tổ   ứ   oặ   á n ân k ởi kiện k ôn   ó mặt tại 

p i n tò   oặ  k ôn   ó mặt k i tuy n án mà  ó lý  o    n   án  t ì t ời  ạn 

k án   áo  ư   t n  từ n ày  ọ n ận  ư   bản án  oặ  bản án  ư   ni m yết  

4.  rườn    p bản án, quyết  ịn   ư   t i  àn  t eo Điều 2 Luật t i  àn  

án  ân sự năm 2008 ( ã sử   ổi, bổ sun  năm 2014) t ì n ười  ư   t i  àn  án 

 ân sự; N ười p ải t i  àn  án  ân sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền 

y u  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡn    ế t i  àn  t eo  á  

Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật   i  àn  án  ân sự năm 2008 ( ã sử   ổi, bổ sun  

năm 2014);   ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật 

  i  àn  án  ân sự năm 2008 ( ã sử   ổi, bổ sun  năm 2014)./. 

Nơi n ận:                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND TP.HCM;                                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                  
- V SND Quận 8; 

- C i      HADS Quận 8; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lưu    sơ, VP  

                            

 

                                                                Nguyễn Trọng Tiến 

 

 

 

 

 

 

 


